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 Câu 1: 

 HS nêu được thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất 

, kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội thực hiện kế hoạch dài hạn : 

+Kế hoạch 5 năm lần thứ 5 (1951-1955) 

+Kế hoạch 5 năm lần thứ 6 (1956-1960) 

+Kế hoạch 7 năm (1959-1965) 

    - Phương hướng chính : Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng , thâm canh  

trong sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiến bộ khoa học-kĩ thuật, tăng cường 

sức mạnh quốc phòng. 

   - Thành tựu:  

      +Công nghiệp: Tăng bình quân hằng năm 9,6% đứng thứ 2 trên thế giới , 

chiếm 20%  sản lượng công nghiệp toàn thế giới. 

      +Khoa học-kĩ thuật:   

 -  Năm 1957, Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo lên  khoảng không vũ trụ . 

  -   Năm 1961: phóng con tàu vũ trụ phương Đông đưa nhà du hành vũ trụ 

Ga- ga- rin bay vòng quanh trái đất. 

      +Đối ngoại: Liên Xô luôn duy trì hòa bình thế giới , thực hiện chung sống 

hòa bình , ủng hộ các cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của các dân 

tộc trên thế giới là chỗ dựa vững chắc của hòa bình và cách mạng thế giới. 

Câu 2:  HS nêu mỗi ý đúng được 1 điểm. 

*Cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa : 

-Liên Xô và các nước Đông Âu cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã 

hội, đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

-Cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa  Mác -Lênin 

*Mục đích ra đời và kết quả của hội đồng tương trợ kinh tế:  

-Mục đích ra đời của hội đồng kinh tế : 



+8/1/1949: Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập bao gồm nhiều 

nước tham gia. 

+Mục đích nhằm đẩy mạnh sự hợp tác , giúp đỡ nhau giữa các nước xã hội 

chủ nghĩa. 

 -Kết quả đạt được: 

+Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh: Công nghiệp hằng năm đạt 10%,thu 

nhập quốc dân 1973 tăng 5,7 lần so với năm 1950. 

Câu 3: HS giải thích được các nguyên nhân sau:  

-Do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan,duy ý chí,cùng với cơ chế tập 

trung,quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ,đời sống nhân dân ko được cải 

thiện.Sự thiếu dân chủ , thiếu công bằng làm tăng thêm sự bất mãn trong quần 

chúng nhân dân 

-Không bắt kịp bước phát triển của khoa học-kĩ thuật tiên tiến dẫn đến tình 

trạng trì trệ , khủng hoảng về kinh tế xã hội. 

-Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 

-Khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt làm cho khủng 

hoảng thêm trầm trọng , sự suy thoái về đạo đức lối sống, làm mất niềm tin 

trong nhân dân của 1 bộ phận cán bộ. 

- Đây không phải là sự sụp đổ của chế độ XHCN mà chỉ là sự sụp đổ của mô 

hình CNXH chưa khoa học, chưa nhân văn, là bước lùi của CNXH . Hiện nay 

ngọn cờ của CNXH vẫn tung bay ở nhiều quốc gia trên thế giới như Việt 

Nam, Cu Ba…… 

 

 

 


